PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
   THÀNH PHỐ THANH HÓA

NĂM HỌC 2013 - 2014 – MÔN LỊCH SỬ - LỚP 9

   Đề chính thức
         Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
     Đề thi gồm có: 01 trang


  Ngày thi: 03 tháng 12 năm 2013

Đề bài:

Bài 1 (5 điểm):

Trình bày quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh từ sau 1945. Cho biết điểm khác biệt của khu vực Mĩ  La-tinh với châu Á – Phi?

Bài 2 (5 điểm):


Tổ chức ASEAN: Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và quá trình phát triển. Theo em, Việt Nam có thuận lợi gì khi gia nhập tổ chức này?

Bài 3 (3 điểm):


Những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau 1945?
Bài 4 (5 điểm):


Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay? Tại sao nói “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức với các dân tộc? Nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta hiện nay là gì?
Bài 5 (2 điểm):


Hãy kể tên các di tích Lịch sử ở Thanh Hóa gắn liền với thời kì phong kiến Việt Nam? Trách nhiệm của bản thân đối với những di tích đó?
(HẾT)

Phòng thi: ………Số báo danh: ………. .Họ tên thí sinh: ……………………………….
Họ tên, chữ ký giám thị 1: ………………………………………………………………..
Họ tên, chữ ký giám thị 2: ………………………………………………………………..
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	Bài 1 (5 điểm):

a) Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh:     

                                                                                                             (4 điểm)
- Từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX:
+ Phong trào khởi đầu từ Đông Nam Á với những thắng lợi trong các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập ở các nước như In-đô-nê-xia (17-8-45); Việt Nam (2-9-45); Lào (12-20-45)

+ Phong trào tiếp tục lan sang Nam Á, Bắc Phi như ở Ấn Độ, Ai Cập, …

+ Năm 1960 là “Năm Châu Phi” với 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập.

+ Ngày 1-1-1959, cách mạng Cu- Ba thành công.

+ Giữa những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa Đế Quốc cơ bản sụp đổ.

- Từ những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX:

Thắng lợi của phong trào đấu tranh lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha, giành độc lập ở 3 nước Ăng-go-la, Mô-dăm-bích và Ghi nê bit-xao vào những năm 1974 – 1975.
- Từ những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX:

+ Cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (A-pac-thai), tập trung ở 3 nước Miền Nam Châu Phi là: Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi

+ Sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường, chế độ phân biệt đã bị xóa bỏ, người da đen được quyền bầu cử và các quyền tự do dân chủ khác…Đến năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ ở Nam Phi.

     Như thế, hệ thống thuộc địa của Chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lịch sử các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh đã sang chương mới.
b) Điểm khác biệt của khu vực Mĩ La-tinh với Á, Phi:   (1điểm)
- Tình hình: Nhiều nước ở Mĩ La-tinh đã giành được độc lập từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX nhưng bị lệ thuộc vào Mĩ trong khi hầu hết các nước Á, Phi đều là thuộc địa của CNĐQ.

- Nhiệm vụ: Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh là đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.

                  Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi là chống đế quốc, tay sai, giành độc lập tự do, thành lập nhà nước độc lập.
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	Bài 2 (5 điểm):

a) Tổ chức ASEAN:   (3điểm)
- Hoàn cảnh ra đời:
Sau khi giành được độc lập, đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

Ngày 8-8-1967 Hiệp Hội các nước Đông Nam Á được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a, Phi-lip-pin, Xinh-go-po, Thái Lan.

- Mục tiêu: Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

- Quá trình phát triển:

+ Trong giai đoạn đầu (1967 – 1975), ASEAN là một tổ chức non yếu, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế.

+ Từ 1975 với việc ký hiệp ước Ba li (2-1976), hoạt động của ASEAN đã có những bước tiến mới. Quan hệ giữa ASEAN với ba nước Đông Dương được cải thiện…

+ Từ cuối những năm 70 đến những năm 80 của thế kỉ XX do những biến động về chính trị, xã hội ở Căm-pu-chia và sự can thiệp của một số nước lớn, quan hệ giữa ASEAN và ba nước Đông Dương lại trở nên căng thẳng. Đây cũng là thời kì kinh tế ASEAN tăng trưởng mạnh.
- Năm 1984, tổ chức ASEAN có 6 thành viên (thêm Bru-nây). Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN tiếp tục được mở rộng: Kết nạp Việt Nam (7-1995), Lào và Mi-an-ma (9-1997), Cam-pu-chia (4 – 1999), nâng số thành viên lên 10 nước. Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác quốc tế  nhằm xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định và cùng phát triển…

b) Những thuận lợi khi Việt Nam gia nhập ASEAN:  (2điểm)
- Trong điều kiện đất nước ổn định, đường lối đổi mới của Việt Nam phù hợp với xu thế “khu vực hóa”, toàn cầu hóa, “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước”

 - Đất nước, con người, văn hóa Việt Nam có những nét tương đồng với các quốc gia Đông Nam Á. Vì vậy có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm để phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật nhằm rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam và các nước ASEAN.

- Hợp tác với các nước trong khối ASEAN tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh với các nước trong khu vực và trên thế giới, sớm mở rộng hội nhập vào nền kinh tế chung này.
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	Bài 3 (3 điểm):

Chính sách đối ngoại của Mĩ sau 1945:

- Sau chiến tranh thế giới thứ II, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “chiến lược toàn cầu” nhằm chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.
- Mĩ đã tiến hành “viện trợ” để lôi kéo, khống chế các nước nhận viện trợ, lập các khối quân sự gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược…Tuy đã thực hiện được một số mưu đồ, nhưng Mĩ cũng vấp phải nhiều thất bại nặng nề, tiêu biểu là thất bại của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

- Sau khi trật tự thế giới “hai cực” bị phá vỡ, Mĩ ráo riết tiến hành nhiều chính sách, liệu pháp để xác lập trật tự thế giới “đơn cực” do Mĩ chi phối và khống chế. Nhưng giữa tham vọng to lớn và khả năng thực tế của Mĩ vẫn có khoảng cách không nhỏ.
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	Bài 4 (5 điểm):
a) Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay:  (3điểm)
   Từ tháng 12 – 1989 chiến tranh lạnh chấm dứt, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hướng sau:

+ Một là xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, các nước lớn tránh xung đột trực tiếp, đối đầu nhau. Các xung đột quân sự ở nhiều khu vực đi dần vào thương lượng, hòa bình giải quyết các tranh chấp.

+ Hai là, thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm…

+ Ba là, từ sau chiến tranh lạnh và dưới tác động to lớn của cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm …

+ Bốn là, tuy hòa bình thế giới được cũng cố, nhưng từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái (như ở Liên bang Nam tư cũ, Châu Phi và một số nước Trung Á …)
+ Tuy nhiên, xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

b) Xu thế “hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” là thời cơ, là thách thức vì:          

                                                                                                            (1,5 điểm)
+ Là thời cơ; Mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị có thể nhanh chóng đưa vận mệnh đất nước mình tiến lên kịp thời đại, có điều kiện để hội nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất…
+ Là thách thức: Hoặc là nhanh chóng tiến kịp với thời đại, hoặc sẽ bị tụt hậu rất xa, hoặc là “hòa đồng”, hòa nhịp được với xu thế phát triển của thời đại, hoặc bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc dân tộc.

c) Nhiệm vụ của nhân dân ta hiện nay:

Tập trung sức lực, triển khai lực lượng sản xuất, làm ra nhiều của cải vật chất để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, đem lại ấm no, tự do và hạnh phúc
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	Bài 5 (2 điểm):

- Các di tích: Thành nhà Hồ, Đền Lê Văn Hưu, Khu di tích Lam Kinh, Đền thờ Lê Hoàn, Đền thờ Quang Trung – NguyÔn HuÖ, Đền thờ tướng quân Lê Thành…
- Trách nhiệm của bản thân:

+ Có ý thức giữ gìn, tôn trọng các di tích lịch sử.
+ Bảo vệ và tôn tạo các di tích lịch sử ở địa phương.

+ Lòng biết ơn, tự hào dân tộc thông qua các di tích lịch sử đó…
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(HẾT)
